
VẮNG CỘNG 10% GK 30% CK TỔNG

10%*0.1+GK*0.2 30%+CK*0.7

1 20130193 HỒ THANH HOÀI AN DH20DT 10.00 10.00 3.00 6.00 7.20

2 20130194 NGUYỄN PHƯỚC AN DH20DT 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 20130195 PHAN THỊ AN DH20DT 0.00 10.00 4.00 1.80 7.50 7.05

4 20130196 TRẦN ĐÌNH NAM AN DH20DT 10.00 6.00 2.20 5.50 6.05

5 20130197 NGUYỄN THỊ KIM ANH DH20DT 1.00 7.50 3.00 1.35 3.25 3.63

6 20130199 LÊ ĐẶNG XUÂN BÁCH DH20DT 10.00 5.00 2.00 7.00 6.90

7 20130005 PHẠM GIA BẢO DH20DT 2.00 12.00 7.00 2.60 6.50 7.15

8 20130202 CAO SỸ BEL DH20DT 10.00 4.00 1.80 3.50 4.25

9 20130203 PHẠM THANH BIÊN DH20DT 0.00 10.00 9.00 2.80 7.75 8.23

10 20130204 CHÂU QUẾ BÌNH DH20DT 0.00 2.00 12.00 5.00 2.20 2.00 3.60

11 20130205 VÕ HOÀNG BỬU DH20DT 1.00 7.50 4.00 1.55 2.00 2.95

12 20130206 ĐINH VĂN CẢM DH20DT 2.00 5.00 4.00 1.30 2.75 3.23

13 20130207 LÊ TUẤN CẢNH DH20DT 2.00 12.00 4.00 2.00 7.75 7.43

14 20130208 MAI DUY CẢNH DH20DT 4.00 0.00 0.00 0.00

15 20130209 NGUYỄN HỒ MINH CẢNH DH20DT 10.00 5.00 2.00 7.25 7.08

16 20130210 BÙI NGỌC CHI DH20DT 10.00 8.00 2.60 8.50 8.55

17 20130211 TRẦN HẢI CHIÊU DH20DT 1.00 7.50 6.00 1.95 3.25 4.23

18 20130212 ĐỖ PHÚ NGUYÊN CHƯƠNG DH20DT 0.00 10.00 3.00 1.60 4.00 4.40

19 20130214 DƯƠNG MẠNH CƯỜNG DH20DT 10.00 5.00 2.00 4.50 5.15

20 20130215 NGUYỄN ĐẮC CƯỜNG DH20DT 8.00 18.00 9.00 3.00 8.25 8.78

21 20130218 TRẦN HỮU DÂN DH20DT 10.00 4.00 1.80 3.50 4.25

22 20130219 NGUYỄN VĂN DẪN DH20DT 1.00 11.00 7.00 2.50 6.50 7.05

23 20130234 ĐỖ VĂN DŨNG DH20DT 10.00 5.00 2.00 8.00 7.60

24 20130235 HÀ HUY DŨNG DH20DT 10.00 5.00 2.00 3.00 4.10

25 20130236 LÊ ĐÌNH QUỐC DŨNG DH20DT 10.00 8.00 2.60 6.25 6.98

26 20130237 PHAN TUẤN DŨNG DH20DT 10.00 6.00 2.20 2.75 4.13

27 20130238 HOÀNG NHỰT DUY DH20DT 1.00 7.50 2.00 1.15 6.00 5.35

28 20130239 LÊ QUANG DUY DH20DT 10.00 5.00 2.00 3.00 4.10

29 20130240 NGUYỄN THANH DUY DH20DT 10.00 3.00 1.60 1.50 2.65

30 20130241 PHẠM THỊ NHỰT DUY DH20DT 1.00 11.00 7.00 2.50 5.25 6.18

31 20130221 NGUYỄN TẤN ĐẠT DH20DT 10.00 10.00 3.00 9.25 9.48

32 20130009 NGUYỄN QUỐC ĐẠI DH20DT 2.00 5.00 3.00 1.10 4.50 4.25

33 20130217 BÙI THANH ĐẢM DH20DT 1.00 11.00 5.00 2.10 6.75 6.83

34 20130222 CAO THÀNH ĐẠT DH20DT 10.00 7.00 2.40 5.50 6.25

35 20130012 HUỲNH CÔNG ĐẠT DH20DT 1.00 11.00 5.00 2.10 7.00 7.00

36 20130224 NGUYỄN HỮU ĐẠT DH20DT 10.00 6.00 2.20 4.00 5.00

37 20130013 NGUYỄN THÀNH ĐẠT DH20DT 10.00 8.00 2.60 9.00 8.90

38 20130225 NGUYỄN THÀNH ĐẠT DH20DT 2.00 5.00 7.00 1.90 4.75 5.23

39 20130226 VÕ MINH ĐẠT DH20DT 1.00 11.00 4.00 1.90 4.50 5.05

40 20130010 LÊ BẢO ĐẶNG DH20DT 10.00 5.00 2.00 7.50 7.25

41 20130230 TRẦN TRUNG ĐÔNG DH20DT 10.00 6.00 2.20 6.25 6.58

42 20130228 LÊ ĐỨC ĐỢI DH20DT 2.00 12.00 7.00 2.60 5.25 6.28

43 20130233 NGUYỄN MINH ĐỨC DH20DT 10.00 9.00 2.80 7.50 8.05

44 20130242 NGUYỄN VĂN GIANG DH20DT 10.00 4.00 1.80 4.50 4.95
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45 20130243 NGUYỄN VŨ MẠNH HÀ DH20DT 5.00 15.00 8.00 3.00 4.50 6.15

46 20130244 ĐOÀN NGỌC HẢI DH20DT 1.00 7.50 4.00 1.55 2.50 3.30

47 20130166 NGUYỄN HOÀNG HẢI DH20DT 0.00 3.00 13.00 4.00 2.10 6.50 6.65

48 20130245 NGUYỄN NGỌC HẢI DH20DT 1.00 11.00 5.00 2.10 4.25 5.08

49 20130249 LÊ NGỌC HẠNH DH20DT 1.00 7.50 6.00 1.95 5.00 5.45

50 20130250 LÊ THỊ MỸ HẠNH DH20DT 1.00 11.00 7.00 2.50 6.50 7.05

51 20130251 NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH DH20DT 10.00 6.00 2.20 2.50 3.95

52 20130246 HỒ MỸ HÂN DH20DT 1.00 11.00 7.00 2.50 5.00 6.00

53 20130038 NGUYỄN THỊ XUÂN HOA DH20DT 10.00 5.00 2.00 3.75 4.63

54 20130167 TRẦN PHƯỚC HOÀI DH20DT 10.00 4.00 1.80 4.75 5.13

55 20130060 LÊ THỊ ÁNH LINH DH20DT 1.00 11.00 7.00 2.50 3.50 4.95

56 20130170 NGUYỄN HỒNG LỘC DH20DT 2.00 5.00 5.00 1.50 1.50

57 20130068 ĐÀO LƯU TRỌNG LUÂN DH20DT 10.00 4.00 1.80 6.50 6.35

58 20130070 TRẦN DUY LUẬN DH20DT 2.00 12.00 6.00 2.40 5.00 5.90

59 20130071 NGUYỄN ĐÌNH LƯU DH20DT 10.00 5.00 2.00 3.25 4.28

60 20130072 DƯƠNG DUY MẾN DH20DT 10.00 4.00 1.80 3.75 4.43

61 20130074 HUỲNH QUỐC NAM DH20DT 10.00 6.00 2.20 4.50 5.35

62 20130077 NGUYỄN NGỌC TỐ NGA DH20DT 2.00 12.00 8.00 2.80 6.50 7.35

63 20130079 NGUYỄN TRUNG NGHĨA DH20DT 2.00 5.00 4.00 1.30 3.50 3.75

64 20130090 HUỲNH KHẮC NHUẬN DH20DT 10.00 5.00 2.00 5.50 5.85

65 20130173 CHÂU TIẾN PHÁT DH20DT 1.00 7.50 3.00 1.35 3.00 3.45

66 20130096 KA ÂN THIÊN PHÚC DH20DT 10.00 7.00 2.40 5.00 5.90

67 20130099 DƯƠNG THANH PHỤNG DH20DT 10.00 9.00 2.80 7.00 7.70

68 20130118 ĐỖ CHÍ THÀNH DH20DT 10.00 7.00 2.40 7.25 7.48

69 20130119 HOÀNG THỊ THU THẢO DH20DT 1.00 11.00 9.00 2.90 7.50 8.15

70 20130115 HUỲNH THỊ THẮM DH20DT 10.00 3.00 1.60 4.25 4.58

71 20130120 NGUYỄN NGỌC MAI THI DH20DT 10.00 5.00 2.00 4.25 4.98

72 20130123 NGUYỄN HƯNG THỊNH DH20DT 1.00 11.00 5.00 2.10 4.25 5.08

73 20130181 PHAN TRƯỜNG THỊNH DH20DT 1.00 7.50 4.00 1.55 5.50 5.40

74 20130127 MAI THANH THUẬN DH20DT 1.00 11.00 5.00 2.10 4.50 5.25

75 20130131 TRƯƠNG ANH THY DH20DT 2.00 5.00 5.00 1.50 2.50 3.25

76 20130138 VÕ NGUYỄN MINH TRÍ DH20DT 1.00 11.00 7.00 2.50 4.50 5.65

77 20130143 LÊ PHAN QUANG TRƯỜNG DH20DT 1.00 7.50 7.00 2.15 4.75 5.48

78 20130187 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG DH20DT 10.00 3.00 1.60 1.00 2.30
79 20130147 NGUYỄN THỊ KIM TUYỀN DH20DT 2.00 2.00 7.00 5.00 1.70 7.75 7.13

80 20130150 MAI KIM TUYẾT DH20DT 10.00 2.00 1.40 5.00 4.90

81 Phạm Quang Liêm 10.00 1.00 1.20 2.00 2.60

Trương Duy Hoàng 10.00 4.00 1.80 4.00 4.60


